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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  Trần Đức Đống 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Đặng Quốc Hà   

2.  Ông Nguyễn Văn Ty 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Bà Lê Thị  Thu Hiền , cán bộ TAND 

huyện Cẩm Xuyên,  Hà Tĩnh. 

- Đại diện VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên Toà: Bà 

Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên. 

Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình 

sự thụ lý số 44/2017/HSST ngày 24/11/2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 49 ngày 14/12/ 2017 ngày đối với bị cáo:  

Trần Thị Ngọc A;  Tên gọi khác: Không; Sinh ngày:  09/03/1999 

Quê quán:  xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Trú quán: thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cảm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

Dân tộc:  Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam ; Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hoá:  Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Con ông Trần Danh Công ; sinh năm 1972 

Con bà Nguyễn Thị  Thủy; sinh năm 1971 

Hiện cả bố và mẹ đều làm ruộng và trú quán tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Anh chị em ruột: Có hai người, bị cáo là con thứ hai 

Chồng: Ngô Văn Đông; sinh năm 1989; trú quán tại xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Con: chưa có. 

Tiền án, tiền sự:   Không. 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Làm ruộng; trú 

quán tại:  thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: vắng mặt 

không có lý do. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 Nguyễn Thị M;  sinh năm 1956; nghề nghiệp: Làm ruộng;  trú tại: thôn An 

Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên,tỉnh Hà Tĩnh: vắng mặt không có lý do. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Trần Thị Ngọc A bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 8h30’ ngày 27/9/2017, Trần Thị Ngọc A đi bộ sang nhà chị Nguyễn 

Thị Ch, ở Thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thấy 

cửa nhà bị khóa, biết không có người ở nhà nên Trần Thị Ngọc A đi vòng ra phía 

sau tìm cách đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Khi ra phía sau thấy cửa nách đi 

lên nhà chỉ khép mà không khóa, nên Trần Thị Ngọc A đẩy cửa vào nhà và đi vào 

trong phòng ngủ nhưng không thấy tài sản gì, nên Ái đi ra phòng khách. Khi ra 

phòng khách thấy một chiếc tủ gỗ, nhưng cửa tủ bị khóa, Trần Thị Ngọc A nhìn 

thấy ở dưới cầu thang có một chiếc đục (cán làm bằng gỗ, lưỡi làm bằng kim loại). 

Trần Thị Ngọc A lấy chiếc đục cạy cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp nhựa có khung 

bằng nhôm và dùng chiếc đục đục thủng hộp nhựa, lấy cắp của chị Nguyễn Thị Ch 

số tiền 5.000.000đ; một dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 03 chỉ và một nhẫn 

vàng 24K, trọng lượng 01 chỉ để trong hộp nhựa nhỏ màu đỏ. Theo kết quả đánh 

giá chất lượng, trọng lượng vàng và giá vàng tại thời điểm Trần Thị Ngọc A trộm 

cắp, của Doanh nghiệp vàng bạc Hằng Châu, ở Thị trấn Cẩm Xuyên thì: Dây 

chuyền vàng 03 chỉ là vàng 24K, trị giá 10.800.000đ; chiếc nhẫn vàng có trọng 

lượng là 01 chỉ, là vàng 24K, trị giá 3.360.000đ. Tổng giá trị tài sản mà Trần Thị 

Ngọc A trộm cắp của chị Nguyễn Thị Ch, ở thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là 19.160.000đ 

 Số tiền và vàng trộm cắp được, Trần Thị Ngọc A đem cất giấu dưới chiếc 

chum để ở sau vườn. Đến khoảng 19h cùng ngày, Trần Thị Ngọc A lấy toàn bộ 

tiền và vàng trộm cắp được đưa vào cất trong tủ đựng quần áo, đồng thời lấy 

2.000.000đ trong số tiền vừa trộm cắp được đem đến nhà trả nợ cho chị Nguyễn 

Thị Ch. Đến ngày 30/9/2017, Trần Thị Ngọc A đến Cơ quan điều tra Công an 

huyện Cẩm Xuyên tự thú và giao nộp số tiền 3.000.000đ còn lại; một sợi dây 

chuyền và một chiếc nhẫn vàng trộm cắp của chị Nguyễn Thị Ch.  

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã 

thu giữ 01 dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 03 chỉ; 01 chiếc nhẫn vàng 24k, 

trọng lượng 01 chỉ; 02 chiếc hộp nhựa nhỏ, màu đỏ và số tiền 3.000.000đ do Trần 

Thị Ngọc A giao nộp. Thu của chị Nguyễn Thị Ch số tiền 2.000.000đ (do Trần Thị 
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Ngọc A lấy trong số tiền trộm cắp được để trả nợ cho chị Châu); 01 chiếc đục, cán 

làm bằng gỗ, lưỡi làm bằng kim loại; 01 chiếc hộp bằng nhựa, khung bằng nhôm, 

phần mặt trước có một vết thủng kích thước 5cm x 8cm và 01 chiếc ví màu hồng. 

Các vật chứng trên đã trả lại cho bị hại Nguyễn Thị Ch.     

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Ch xin nhận 

lại dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 03 chỉ; 01 chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 

01 chỉ và số tiền 5.000.000đ mà Cơ quan điều tra đã thu giữ thay cho việc bồi 

thường, nay chị Nguyễn Thị Ch Châu không yêu cầu gì thêm về bồi thường thiệt 

hại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi 

phân tích, đánh giá chứng cứ, các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1, Điều 138; Điểm b, h, o, p 

Khoản 1, Khoản 2, Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Thị Ngọc A 

mức án từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 

tháng đến 24 tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng 

đã được thu giữ, cũng như phù hợp thời gian địa điểm, với thiệt hại thực tế xẩy ra 

và lời khai của những người tham gia tố tụng khác, nên có đủ cơ sở kết luận:  

Do muốn có tiền để trả nợ, nên khoảng 8h30’, ngày 27/9/2017, Trần Thị 

Ngọc A đến nhà chị Nguyễn Thị Ch ở cùng thôn, lợi dụng gia đình chị Châu đi 

vắng, Trần Thị Ngọc A đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Ch, ở thôn An Việt, 

xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cạy cửa tủ lấy trộm số tiền 

5.000.000đ; 01 dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 03 chỉ, trị giá 10.800.000đ và 01 

chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 01 chỉ, trị giá 3.360.000đ, với tổng trị giá tài sản 

19.160.000đ. Sau khi lấy trộm được tài sản, Trần Thị Ngọc A đã lấy 2.000.000đ 

đem đến trả nợ cho chị Nguyễn Thị Ch, số tài sản còn lại Trần Thị Ngọc A cất 

giấu trong tủ quần áo của mình. Sau khi phạm tội, đến ngày 30/9/2017, Trần Thị 

Ngọc A đến Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tự thú và giao nộp toàn 

bộ tài sản trộm cắp được cho Cơ quan điều tra để trả lại cho người bị hại. Vì vậy 

Cáo trạng số 44 ngày 21/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên 

đã truy tố  bị cáo Trần Thị Ngọc A về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 

138 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

Hành vi  lợi dụng sự sở hở của của chủ sở hữu, lén lút chiếm đoạt tài sản của 

người khác của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản 

của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần được xét xử đối với bị cáo một 

mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, khi 
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lượng hình Hội đồng xét xử  cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, quá trình nhân 

thân và các tình tiết có lợi cho bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

như: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo  phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đã tự thú, tự nguyện 

khắc phục hậu quả thiệt hại cho người bị hại; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được quy định tại Điểm h, o, b, p, Khoản 

1, Điều 46 Bộ luật hình sự; bên cạnh đó, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, nên cần áp dụng Khoản 2, Điều 46 BLHS xem xét giảm nhẹ một 

phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.   

Xét tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, điều luật 

đã viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội, mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục 

cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. 

 Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra người bị hại đã nhận lại tài 

sản đầy đủ. Tại hồ sơ người bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX miễn xét.  

Về vật chứng vụ án: Các vật chứng của vụ án, trong quá trình điều tra, Cơ 

quan điều tra đã trả lại toàn bộ cho người bị hại đúng quy định của pháp luật nên 

HĐXX không xem xét xử lý vật chứng tại phiên tòa 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy dịnh của pháp luật; bị cáo, người bị hại, 

người có quyền lợi và nghã vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định 

của pháp luật. 

Vì nhận định trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Ngọc A phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng  Khoản 1, Điều 138, Điểm b, h, o, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46,  

Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt  bị cáo Trần Thị Ngọc A 09 (Chín) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo Trần Thị Ngọc A cho UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục, trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo Trần Thị Ngọc A thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo 

Khoản 1, Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Về án phí:  Áp dụng Điều 99 BLTTHS;  Khoản 1, Điều 21, Điểm a, Khoản 1, 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về 

án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Trần Thị Ngọc A phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm.   

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 
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vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản sao bản án./. 

 

Nơi nhận:                                                       
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;                                                        

- VKS Cẩm Xuyên; 

- Chi cục THA dân sự Cẩm Xuyên; 

- Công an Cẩm Xuyên; 

- Cơ quan THAHS CA Cẩm Xuyên: 

- Sơ tư pháp Hà Tĩnh 

- Bị cáo, người bị hại; 

-Người CQLNVLQ; 

 

-    

- 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 
 

                      Trần Đức Đống 

 

  -Lưu hồ sơ, án văn; 
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